
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Ngọc Minh Quân x 331539869 9/4/2004 CA Vĩnh Long Đạt
CN Cty Chè Cầu 

Đất ĐL

2 Trần Minh Đạt x 334895894 7/25/2012 CA Trà Vinh Đạt

3 Trần Đại Nam Phương x 250876861 8/4/2010 CA Lâm Đồng Đạt

4 Nguyễn Văn Hòa x 191756428 12/7/2009 CA Bình Thuận Đạt

5 Trần Hoàng Tịnh 261085244 11/14/2008 CA Bình Thuận Đạt Cty Ko To

6 Bùi Viết An 205443546 7/19/2006 CA Quảng Nam Đạt

7 Võ Ngọc Thảo 385569997 6/3/2009 CA Bạc Liêu Đạt

8 Nguyễn Thanh Sơn 362392673 3/12/2010 CA Cần Thơ Đạt

9 Trần Thị Vân 241478299 1/13/2011 CA Đắk Lắk Đạt

10 Nguyễn Tấn Phát 272497204 3/19/2015 CA Đồng Nai Không đạt

11 Nguyễn Văn Hào 225446797 4/15/2009 CA Khánh Hòa Đạt

12 Bao Thị Kim Hương x 024103046 7/10/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Nấm Vàng

13 Huỳnh Thị Cẩm Hà x 023221262 7/22/2013 CA TP. HCM Đạt

14 Huỳnh Phước Hải x 024478720 3/21/2006 CA TP. HCM Đạt

15 Lê Văn Cương x 022284875 10/6/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Thủy Sản

16 Võ Văn Hiệp x 021789693 4/28/2012 CA TP. HCM Đạt

17 Ngô Bá Đảo x 023951868 5/4/2006 CA TP. HCM Không đạt

18 Trần Viết Mẫn x 021591555 12/27/2007 CA TP. HCM Không đạt

19 Võ Thị Thu Hồng x 021789669 11/30/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Nguyễn Thị Mộng Duyên x 025615694 5/15/2012 CA TP. HCM Đạt

21 Ngô Thị Nam x 020179836 5/9/2008 CA TP. HCM Không đạt

22 Văn Thị Hiền x 020428120 4/23/2013 CA TP. HCM Không đạt

23 Nguyễn Thị Thanh Bình x 212736052 2/10/2011 CA Quảng Ngãi Đạt Cty TuBiCo

24 Nguyễn Văn Dương x 212475871 2/4/2016 CA Quảng Ngãi Đạt

25 Nguyễn Văn Quỳnh x 212755685 8/28/2015 CA Quảng Ngãi Đạt

26 Nguyễn Trọng Tạo x 212755815 11/3/2008 CA Quảng Ngãi Đạt

(Ngày 29/04/2016, buổi chiều)
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27 Ngô Minh Luân x 024637645 11/14/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Bình An

28 Nguyễn Mạnh Thống x 025482683 7/28/2015 CA TP. HCM Đạt

29 Trần Ngọc Quan x 024236323 8/26/2010 CA TP. HCM Đạt

30 Ngô Thị Kim Nhung x 194453749 6/19/2009 CA Quảng Bình Đạt DNTN Thiên Quế

31 Lê Thị Bạch Tuyết x 021959875 5/2/2012 CA TP. HCM Đạt

32 Trần Văn Nghĩa x 273538717 3/2/2011 CA Bà Rịa VT Đạt

33 Trần Thị Thanh Thủy x 022573487 4/14/2003 CA TP. HCM Đạt

34 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 023950537 9/13/2001 CA TP. HCM Đạt

35 Võ Văn Hải x 023361821 9/19/2008 CA TP. HCM Đạt

36 Lê Thị Trinh Khánh x 023823848 8/8/2014 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Hoàng Việt x 024116353 11/25/2013 CA TP. HCM Đạt

38 Phạm Văn Thảo x 022783892 8/6/2008 CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Quốc Huy x 312120655 7/3/2007 CA Tiền Giang Đạt Cty Ga Ta Ta

40 Bùi Thị Thúy An x 312321243 9/30/2011 CA Tiền Giang Đạt

41 Nguyễn Văn Khải x 021680111 8/13/2011 CA TP. HCM Đạt Cty TP Pan

42 Nguyễn Minh Tuyên x 025350438 8/7/2010 CA TP. HCM Đạt

43 Đặng Thị Thu An x 025773203 11/4/2013 CA TP. HCM Đạt

44 Nguyễn Chí Cường x 025217833 4/14/2010 CA TP. HCM Đạt
Cty Liên Thái Bình 

Dương

45 Hoàng Thế Long x 241091830 9/11/2015 CA Đắk Lắk Đạt

46 Phạm Thanh Tú x 352078172 7/30/2012 CA An Giang Đạt

47 Đặng Thị Thu Trang x 272340856 7/27/2009 CA Đồng Nai Đạt

48 Nguyễn Long Toàn x 271701028 8/14/2012 CA Đồng Nai Đạt

49 Nguyễn Thị Thu  Hồng x 025782881 7/10/2013 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Trung Nghĩa x 023589069 12/31/2011 CA TP. HCM Đạt

51 Trần Đức Huy x 025030762 4/15/2009 CA TP. HCM Đạt

52 Đào Thị Mỹ Dung x 023584623 12/8/2012 CA TP. HCM Đạt

53 Trần Thị Trinh x 024992021 8/1/2008 CA TP. HCM Đạt

54 Nguyễn Thị Ngọc Bình x 079185000484 1/8/2016

Cục CS ĐKQL Cư 

trú & DLQG về 

Dân cư

Không đạt

55 Nguyễn Thị Thanh Thu Hiền x 025163074 12/16/2009 CA TP. HCM Đạt

56 Nguyễn Trần Phụng x 023581876 4/3/2013 CA TP. HCM Đạt

57 Đoàn Minh Hiếu x 272651144 5/12/2014 CA Đồng Nai Đạt

58 Nguyễn Thiện Thông x 352153594 12/11/2015 CA An Giang Đạt

59 Triệu Việt Hải x 021739332 5/6/2009 CA TP. HCM Đạt
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60 Trần Thanh Sang x 024951344 10/11/2008 CA TP. HCM Đạt

61 Hồ Sỹ Phương x 024951278 11/11/2015 CA TP. HCM Đạt

62 Huỳnh Ngọc Tân x 025637625 4/18/2013 CA TP. HCM Đạt

63 Lê Đức Quang x 260930729 11/26/2015 CA Bình Thuận Đạt Cty VeGan

64 Nguyễn Hữu Hậu x 260929131 6/4/2015 CA Bình Thuận Đạt

65 Trần Thụy Ngọc Phượng x 023791516 3/23/2015 CA TP. HCM Đạt DNTN Thùy An

66 Vũ Thị Ánh Hồng x 164265837 3/22/2004 CA Ninh Thuận Đạt

67 Võ Thị Ánh Tuyết x 023792373 3/12/2015 CA TP. HCM Đạt

68 Nguyễn Thị Lệ x 341720598 5/11/2010 CA Đồng Tháp Đạt

69 Lương Thị Tằm x 022680757 7/21/2005 CA TP. HCM Đạt

70 Nguyễn Phúc Đức x 024310112 3/7/2012 CA TP. HCM Đạt

71 Trần Văn Cường x 025991199 3/2/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Kim Ngân Việt 

Nam

72 Thái Thị Cho x 025665894 10/10/2012 CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Ngọc Hồi x 022785896 6/5/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Bách Vị

74 Lê Hồng Trung x 021142138 3/7/2013 CA TP. HCM Đạt

75 Lê Xuân Hà x 022889550 8/13/2012 CA TP. HCM Đạt

76 Nguyễn Thị Mai x 331821170 7/31/2013 CA Vĩnh Long Đạt

77 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 023989464 7/23/2002 CA TP. HCM Đạt

78 Phạm Thị Công x 230643767 3/17/2015 CA Gia Lai Đạt
CN Cty Triều 

Chính

79 Phùng Vĩ Diệm x 023246428 11/21/2009 CA TP. HCM Đạt

80 Phạm Thị Chính x 230720910 7/29/2004 CA Gia Lai Đạt

81 Vũ Đình Mão x 020813136 3/6/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Chương Thanh

82 Vũ Hoàng Chương x 025313375 6/17/2010 CA TP. HCM Đạt

83 Mai Thị Thúy Hằng x 273024393 3/8/2008 CA Bà Rịa VT Đạt Cty Ta Xanh

84 Hồ Thị Ánh x 264289565 6/17/2004 CA Ninh Thuận Đạt

85 Nguyễn Liên Phương x 230687083 9/23/2003 CA Gia Lai Đạt

86 Nguyễn Thị Phương Thảo x 023588661 10/22/2012 CA TP. HCM Đạt

87 Nguyễn Thị Diệu Hằng x 025067681 2/23/2009 CA TP. HCM Đạt

88 Trần Bá Tư x 194464375 5/14/2010 CA Quảng Bình Đạt Cty Trần Bá

89 Nguyễn Tiến Anh x 241449472 2/6/2012 CA Đắk Lắk Đạt

90 Trần Thị Hằng x 194497995 2/7/2014 CA Quảng Bình Đạt

91 Hoàng Thị Thơm x 194442641 9/22/2012 CA Quảng Bình Đạt

92 Văn Tiến Dũng x 201374538 5/25/2006 CA Đà Nẵng Đạt
Cty CP NN Kỹ 

Thuật Việt
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93 Lý Phước An x 023780255 4/10/2007 CA TP. HCM Đạt

94 Nguyễn Thị Diễm Kiều x 334370712 7/18/2003 CA Trà Vinh Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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